
 

    

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 701 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 7 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm) 

(Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? 

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến 

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến 

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa 

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải 

Câu 2. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ 

hai chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Quốc Toản 

C. Trần Quang Khải 

D. Trần Khánh Dư 

Câu 3. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 

cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên? 

 A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp  B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương 

 C. Thiên Trường, Thăng Long  D. Bạch Đằng 

Câu 4. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là: 

 A. Lang Chánh (Thanh Hoá)  B. Tây Đô (Thanh Hoá) 

 C. Lam Sơn (Thanh Hoá)  D. Thọ Xuân (Thanh Hoá) 

Câu 5. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là: 

 A. Vương Thông  B. Mộc Thạnh  C. Liễu Thăng  D. Trần Trí 

Câu 6. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do ......(1)...... có lòng ......(2)..... nồng nàn, ý chí và 

quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. 

 A. Nhân dân, yêu nước  B. Các tướng lĩnh, yêu nước 

 C. Các hào kiệt, quyết tâm  D. Các anh tài, nhân hậu 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là gì? 



               

 A. Hoang mạc.  B. Biển.  C. Đại dương.  D. Thảm thực vật. 

Câu 8. Diện tích của châu Nam Cực là 

 A. 12 triệu km2.  B. 14,1 triệu km2.  C. 10 triệu km2.  D. 15 triệu km2. 

Câu 9. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là 

 A. lạnh nhưng ẩm.  B. lạnh nhất thế giới. 

 C. khô nhất thế giới.  D. lạnh và khô nhất thế giới. 

Câu 10. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng 

 A. 7,7 triệu km2  B. 9,9 triệu km2  C. 6,6 triệu km2  D. 8,8 triệu km2 

Câu 11. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là 

 A. trung bình.  B. rất thấp.  C. cao.  D. thấp. 

Câu 12. Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí 

 A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.  B. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương. 

 C. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.  D. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương. 

 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: "Tháng 1 năm 1285, hơn 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan 

chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp (Chí 

Linh, Hải Dương). Nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách 'vườn không nhà trống', rút từ Thăng 

Long về Thiên Trường (Nam Định)." (tr70, Lịch sử và địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống) 

a) Quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt vào tháng 1 năm 1285. 

b) Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần đóng tại Thăng Long để chống lại quân Nguyên. 

c) Nhà Trần áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống' để chống lại quân xâm lược. 

d) Sau khi rút khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần lui về Thiên Trường (Nam Định). 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về châu Nam Cực? 

a) Đây là châu lục có diện tích nhỏ nhất trong các châu lục trên Trái Đất. 

b) 98% bề mặt châu lục bị phủ bởi một lớp băng dày. 

c) Khoảng 40% lượng nước ngọt trên Trái Đất nằm ở châu Nam Cực. 

d) Đây là châu lục khô nhất trên thế giới. 

 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (2,5 điểm)  

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).  

b. Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc bảo 

vệ tổ quốc hiện nay? 

Phân môn Địa lí 

Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 



               

 

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 702 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 7 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm) 

(Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 

cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên? 

 A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp  B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương 

 C. Thiên Trường, Thăng Long  D. Bạch Đằng 

Câu 2. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? 

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến 

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến 

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa 

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải 

Câu 3. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là: 

 A. Lang Chánh (Thanh Hoá)  B. Tây Đô (Thanh Hoá) 

 C. Lam Sơn (Thanh Hoá)  D. Thọ Xuân (Thanh Hoá) 

Câu 4. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ 

hai chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Quốc Toản 

C. Trần Quang Khải 

D. Trần Khánh Dư 

Câu 5. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do ......(1)...... có lòng ......(2)..... nồng nàn, ý chí và 

quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. 

 A. Nhân dân, yêu nước  B. Các tướng lĩnh, yêu nước 

 C. Các hào kiệt, quyết tâm  D. Các anh tài, nhân hậu 

Câu 6. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là: 

 A. Vương Thông  B. Mộc Thạnh  C. Liễu Thăng  D. Trần Trí 

Phân môn Địa lí 



               

Câu 7. Diện tích của châu Nam Cực là 

 A. 14,1 triệu km2.  B. 10 triệu km2.  C. 15 triệu km2.  D. 12 triệu km2. 

Câu 8. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là 

 A. cao.  B. rất thấp.  C. trung bình.  D. thấp. 

Câu 9. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là 

 A. lạnh nhất thế giới.  B. lạnh và khô nhất thế giới. 

 C. lạnh nhưng ẩm.  D. khô nhất thế giới. 

Câu 10. Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí 

 A. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương.  B. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương. 

 C. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.  D. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. 

Câu 11. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng 

 A. 6,6 triệu km2  B. 9,9 triệu km2  C. 7,7 triệu km2  D. 8,8 triệu km2 

Câu 12. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là gì? 

 A. Thảm thực vật.  B. Hoang mạc.  C. Đại dương.  D. Biển. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: "Tháng 1 năm 1285, hơn 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan 

chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp (Chí 

Linh, Hải Dương). Nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách 'vườn không nhà trống', rút từ Thăng 

Long về Thiên Trường (Nam Định)." (tr70, Lịch sử và địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống) 

a) Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần đóng tại Thăng Long để chống lại quân Nguyên. 

b) Quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt vào tháng 1 năm 1285. 

c) Sau khi rút khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần lui về Thiên Trường (Nam Định). 

d) Nhà Trần áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống' để chống lại quân xâm lược. 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về châu Nam Cực? 

a) 98% bề mặt châu lục bị phủ bởi một lớp băng dày. 

b) Khoảng 40% lượng nước ngọt trên Trái Đất nằm ở châu Nam Cực. 

c) Đây là châu lục khô nhất trên thế giới. 

d) Ở châu Nam Cực hầu như không có thực vật và động vật sinh sống. 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (2,5 điểm)  

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).  

b. Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc bảo 

vệ tổ quốc hiện nay? 

Phân môn Địa lí 

Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 

 



               

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 703 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 7 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm) 

(Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do ......(1)...... có lòng ......(2)..... nồng nàn, ý chí và 

quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. 

 A. Nhân dân, yêu nước  B. Các tướng lĩnh, yêu nước 

 C. Các hào kiệt, quyết tâm  D. Các anh tài, nhân hậu 

Câu 2. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là: 

 A. Vương Thông  B. Mộc Thạnh  C. Liễu Thăng  D. Trần Trí 

Câu 3. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là: 

 A. Lang Chánh (Thanh Hoá)  B. Tây Đô (Thanh Hoá) 

 C. Lam Sơn (Thanh Hoá)  D. Thọ Xuân (Thanh Hoá) 

Câu 4. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 

cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên? 

 A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp  B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương 

 C. Thiên Trường, Thăng Long  D. Bạch Đằng 

Câu 5. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ 

hai chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Quốc Toản 

C. Trần Quang Khải 

D. Trần Khánh Dư 

Câu 6. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? 

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến 

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến 

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa 

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Diện tích của châu Nam Cực là 



               

 A. 10 triệu km2.  B. 12 triệu km2.  C. 14,1 triệu km2.  D. 15 triệu km2. 

Câu 8. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là 

 A. lạnh nhưng ẩm.  B. lạnh và khô nhất thế giới. 

 C. khô nhất thế giới.  D. lạnh nhất thế giới. 

Câu 9. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là 

 A. cao.  B. trung bình.  C. rất thấp.  D. thấp. 

Câu 10. Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí 

 A. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.  B. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương. 

 C. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.  D. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương. 

Câu 11. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng 

 A. 7,7 triệu km2  B. 9,9 triệu km2  C. 8,8 triệu km2  D. 6,6 triệu km2 

Câu 12. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là gì? 

 A. Biển.  B. Đại dương.  C. Thảm thực vật.  D. Hoang mạc. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: "Tháng 1 năm 1285, hơn 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan 

chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp (Chí 

Linh, Hải Dương). Nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách 'vườn không nhà trống', rút từ Thăng 

Long về Thiên Trường (Nam Định)." (tr70, Lịch sử và địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống) 

a) Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần đóng tại Thăng Long để chống lại quân Nguyên. 

b) Quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt vào tháng 1 năm 1285. 

c) Nhà Trần áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống' để chống lại quân xâm lược. 

d) Sau khi rút khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần lui về Thiên Trường (Nam Định). 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về châu Nam Cực? 

a) Khoảng 40% lượng nước ngọt trên Trái Đất nằm ở châu Nam Cực. 

b) Đây là châu lục khô nhất trên thế giới. 

c) Ở châu Nam Cực hầu như không có thực vật và động vật sinh sống. 

d) Châu Nam Cực hầu như không có tài nguyên khoáng sản. 

 III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (2,5 điểm)  

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).  

b. Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc bảo 

vệ tổ quốc hiện nay? 

Phân môn Địa lí 

Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 

  



               

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 704 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 7 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm) 

(Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? 

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến 

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến 

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa 

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải 

Câu 2. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là: 

 A. Lang Chánh (Thanh Hoá)  B. Tây Đô (Thanh Hoá) 

 C. Lam Sơn (Thanh Hoá)  D. Thọ Xuân (Thanh Hoá) 

Câu 3. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ 

hai chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Quốc Toản 

C. Trần Quang Khải 

D. Trần Khánh Dư 

Câu 4. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là: 

 A. Vương Thông  B. Mộc Thạnh  C. Liễu Thăng  D. Trần Trí 

Câu 5. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 

cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên? 

 A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp  B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương 

 C. Thiên Trường, Thăng Long  D. Bạch Đằng 

Câu 6. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do ......(1)...... có lòng ......(2)..... nồng nàn, ý chí và 

quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. 

 A. Nhân dân, yêu nước  B. Các tướng lĩnh, yêu nước 

 C. Các hào kiệt, quyết tâm  D. Các anh tài, nhân hậu 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Diện tích của châu Nam Cực là 



               

 A. 12 triệu km2.  B. 15 triệu km2.  C. 14,1 triệu km2.  D. 10 triệu km2. 

Câu 8. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng 

 A. 8,8 triệu km2  B. 9,9 triệu km2  C. 7,7 triệu km2  D. 6,6 triệu km2 

Câu 9. Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí 

 A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.  B. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương. 

 C. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.  D. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương. 

Câu 10. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là 

 A. cao.  B. thấp.  C. trung bình.  D. rất thấp. 

Câu 11. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là 

 A. lạnh nhưng ẩm.  B. lạnh và khô nhất thế giới. 

 C. khô nhất thế giới.  D. lạnh nhất thế giới. 

Câu 12. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là gì? 

 A. Đại dương.  B. Biển.  C. Hoang mạc.  D. Thảm thực vật. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: "Tháng 1 năm 1285, hơn 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan 

chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp (Chí 

Linh, Hải Dương). Nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách 'vườn không nhà trống', rút từ Thăng 

Long về Thiên Trường (Nam Định)." (tr70, Lịch sử và địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống) 

a) Quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt vào tháng 1 năm 1285. 

b) Sau khi rút khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần lui về Thiên Trường (Nam Định) 

c) Nhà Trần áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống' để chống lại quân xâm lược. 

d) Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần đóng tại Thăng Long để chống lại quân Nguyên 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về châu Nam Cực? 

a) Đây là châu lục khô nhất trên thế giới. 

b) Ở châu Nam Cực hầu như không có thực vật và động vật sinh sống. 

c) Châu Nam Cực hầu như không có tài nguyên khoáng sản. 

d) Đây là châu lục có diện tích nhỏ nhất trong các châu lục trên Trái Đất. 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (2,5 điểm)  

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).  

b. Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc bảo 

vệ tổ quốc hiện nay? 

Phân môn Địa lí 

Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 

  



               

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề dự phòng 705 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 7 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm) 

(Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là: 

 A. Lang Chánh (Thanh Hoá)  B. Tây Đô (Thanh Hoá) 

 C. Lam Sơn (Thanh Hoá)  D. Thọ Xuân (Thanh Hoá) 

Câu 2. Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ 

hai chống quân xâm lược Nguyên? 

A. Trần Quốc Tuấn 

B. Trần Quốc Toản 

C. Trần Quang Khải 

D. Trần Khánh Dư 

Câu 3. Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi là do ......(1)...... có lòng ......(2)..... nồng nàn, ý chí và 

quyết tâm giành lại nền độc lập cho đất nước. 

 A. Nhân dân, yêu nước  B. Các tướng lĩnh, yêu nước 

 C. Các hào kiệt, quyết tâm  D. Các anh tài, nhân hậu 

Câu 4. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? 

   A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến 

   B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến 

   C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa 

   D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải 

Câu 5. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là: 

 A. Vương Thông  B. Mộc Thạnh  C. Liễu Thăng  D. Trần Trí 

Câu 6. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 

cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên? 

 A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp  B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương 

 C. Thiên Trường, Thăng Long  D. Bạch Đằng 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Diện tích của châu Nam Cực là 



               

 A. 12 triệu km2.  B. 15 triệu km2.  C. 14,1 triệu km2.  D. 10 triệu km2. 

Câu 8. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng 

 A. 8,8 triệu km2  B. 9,9 triệu km2  C. 7,7 triệu km2  D. 6,6 triệu km2 

Câu 9. Vùng đảo châu Đại Dương có vị trí địa lí 

 A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương.  B. nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương. 

 C. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.  D. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương. 

Câu 10. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là 

 A. cao.  B. thấp.  C. trung bình.  D. rất thấp. 

Câu 11. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là 

 A. lạnh nhưng ẩm.  B. lạnh và khô nhất thế giới. 

 C. khô nhất thế giới.  D. lạnh nhất thế giới. 

Câu 12. Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là gì? 

 A. Đại dương.  B. Biển.  C. Hoang mạc.  D. Thảm thực vật. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). 

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau: "Tháng 1 năm 1285, hơn 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan 

chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp (Chí 

Linh, Hải Dương). Nhà Trần tiếp tục thực hiện kế sách 'vườn không nhà trống', rút từ Thăng 

Long về Thiên Trường (Nam Định)." (tr70, Lịch sử và địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống) 

a) Quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào Đại Việt vào tháng 1 năm 1285. 

b) Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân đội nhà Trần đóng tại Thăng Long để chống lại quân Nguyên. 

c) Nhà Trần áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống' để chống lại quân xâm lược. 

d) Sau khi rút khỏi Thăng Long, triều đình nhà Trần lui về Thiên Trường (Nam Định) 

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về châu Nam Cực? 

a) Ở châu Nam Cực hầu như không có thực vật và động vật sinh sống. 

b) Châu Nam Cực hầu như không có tài nguyên khoáng sản. 

c) Đây là châu lục có diện tích nhỏ nhất trong các châu lục trên Trái Đất. 

d) 98% bề mặt châu lục bị phủ bởi một lớp băng dày. 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (2,5 điểm)  

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).  

b. Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc bảo 

vệ tổ quốc hiện nay? 

 

Phân môn Địa lí 

Câu 2 (2 điểm): Nêu đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi 

khí hậu toàn cầu. 


